[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
[bookmark: _Hlk154908869]1. Tên dự toán: Sự nghiệp bảo vệ môi trường.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.
3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh năm 2026.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2026.
2. Mục tiêu công việc: Quan trắc môi trường khu công nghiệp.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
-  Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ con người, trang thiết bị, máy móc, tiến độ theo yêu cầu của E-HSMT;
- Nhà thầu có thể chào các chủng loại vật tư, thiết bị tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT (Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh vật tư, thiết bị tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT ).
- Nhà thầu phải hoàn thành các dịch vụ đáp ứng yêu cầu, tiến độ do Chủ đầu tư yêu cầu;
- Nhà thầu phải đáp ứng phạm vi cung cấp và các yêu cầu kỹ thuật theo Đề cương đính kèm và các nội dung như dưới đây;
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	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng 01 lần 
	Số lần quan trắc 

	I
	Giám sát nguồn thải (I = I.1+I.2)
	 

	I.1
	Giám sát khí thải
	 
	 
	 

	1
	Nhiệt độ
	Thông số
	28
	4

	2
	Vận tốc khí thải
	Thông số
	28
	4

	3
	Khí CO
	Thông số
	28
	4

	4
	Khí NOx
	Thông số
	28
	4

	5
	HF
	Thông số
	28
	4

	6
	Khí SO2
	Thông số
	28
	4

	7
	Hơi Axit sunfuric (H2SO4)
	Thông số
	28
	4

	8
	Lưu lượng khí thải
	Thông số
	28
	4

	I.2
	Giám sát nước thải
	 
	 

	1
	Nhiệt độ
	Thông số
	15
	4

	2
	pH
	Thông số
	15
	4

	3
	Độ màu
	Thông số
	15
	4

	4
	Chất rắn lơ lửng (SS)
	Thông số
	15
	4

	5
	Nhu cầu ôxi sinh hoá (BOD5)
	Thông số
	15
	4

	6
	Nhu cầu oxy hóa học (COD)
	Thông số
	15
	4

	7
	Tổng photpho (P)
	Thông số
	15
	4

	8
	Tổng Nitơ (N)
	Thông số
	15
	4

	9
	Kim loại nặng Chì (Pb)
	Thông số
	15
	4

	10
	Kim loại nặng Cadimi (Cd)
	Thông số
	15
	4

	11
	Kim loại nặng Asen (As)
	Thông số
	15
	4

	12
	Kim loại nặng Thủy ngân (Hg)
	Thông số
	15
	4

	13
	Kim loại Sắt (Fe)
	Thông số
	15
	4

	14
	Kim loại Đồng (Cu)
	Thông số
	15
	4

	15
	Kim loại Kẽm (Zn)
	Thông số
	15
	4

	16
	Kim loại Mangan (Mn)
	Thông số
	15
	4

	17
	Kim loại Crom (Cr) (VI)
	Thông số
	15
	4

	18
	Kim loại Crom (Cr) (III)
	Thông số
	15
	4

	19
	Kim loại Ni (Niken)
	Thông số
	15
	4

	20
	Sulfua (S2-)
	Thông số
	15
	4

	21
	Florua (F-)
	Thông số
	15
	4

	22
	Clorua (Cl-)
	Thông số
	15
	4

	23
	Tổng dầu, mỡ khoáng 
	Thông số
	15
	4

	24
	Coliform
	Thông số
	15
	4

	II
	Giám sát môi trường xung quanh (II = II.1+II.2)
	 

	II.1
	Chất lượng môi trường không khí
	 
	 

	1
	Nhiệt độ
	Thông số
	18
	4

	2
	Hướng gió
	Thông số
	18
	4

	3
	Bụi tổng số (TSP)
	Thông số
	18
	4

	4
	Ồn khu công nghiệp và đô thị
	Thông số
	18
	4

	5
	Khí CO
	Thông số
	18
	4

	6
	Khí NO2
	Thông số
	18
	4

	7
	Khí SO2
	Thông số
	18
	4

	II.2
	Chất lượng môi trường nước mặt
	 

	1
	Oxy hòa tan (DO)
	Thông số
	23
	4

	2
	pH
	Thông số
	23
	4

	3
	Chất rắn lơ lửng (SS)
	Thông số
	23
	4

	4
	Nhu cầu ôxi sinh hoá (BOD5)
	Thông số
	23
	4

	5
	Nhu cầu oxy hóa học (COD)
	Thông số
	23
	4

	6
	Nitơ Amôni (NH4+)
	Thông số
	23
	4

	7
	Nitrite (NO2-)
	Thông số
	23
	4

	8
	Kim loại nặng Chì (Pb)
	Thông số
	23
	4

	9
	Kim loại nặng Cadimi (Cd)
	Thông số
	23
	4

	10
	Kim loại nặng Asen (As)
	Thông số
	23
	4

	11
	Kim loại nặng Thủy ngân (Hg)
	Thông số
	23
	4

	12
	Kim loại Sắt (Fe)
	Thông số
	23
	4

	13
	Kim loại Đồng (Cu)
	Thông số
	23
	4

	14
	Kim loại Kẽm (Zn)
	Thông số
	23
	4

	15
	Kim loại Mangan (Mn)
	Thông số
	23
	4

	16
	Kim loại Crom VI (Cr)
	Thông số
	23
	4

	17
	Tổng Crom (Cr)
	Thông số
	23
	4

	18
	Kim loại Ni (Niken)
	Thông số
	23
	4

	19
	Florua (F-)
	Thông số
	23
	4

	20
	Clorua (Cl-)
	Thông số
	23
	4

	21
	Dầu mỡ 
	Thông số
	23
	4

	22
	Coliform
	Thông số
	23
	4



4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

